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PM Phát thải hạt 

NOx Ôxít nitơ 

Soot Bồ hóng 

Smoke Độ khói 

 Hệ số dư lượng không khí 

GTVT Giao thông vận tải 

RON Trị số Octan nghiên cứu 

CN Trị số Cetan 

Autogas Phương tiện giao thông dùng nhiên liệu là khí LPG 

GDI Hệ thống phun xăng trực tiếp 

Common Rail Hệ thống nhiên liệu phun dầu điện tử kiểu tích áp 

AVL-Boost Phần mềm mô phỏng một chiều của hãng AVL (Áo) 

ELC Bộ điều khiển phun LPG 

MP Mô phỏng 

TN Thực nghiệm 

ECE R49 
Chu trình thử châu Âu ở chế độ tĩnh đối với động cơ xe tải hạng 

nặng và xe khách 

USB Cổng giao tiếp máy tính  

COM Cổng giao giao tiếp máy tính dạng nối tiếp 

ECU Bộ điều khiển điện tử 

CEB-II Combustion Emission Bench – II / Tủ thiết bị phân tích khí 

Mạng CAN Controller Area Network / mạng vùng tốc độ thấp 

RS232  Cổng giao tiếp nối tiếp 
0
TK Độ góc quay trục khuỷu 

∆KAcc
 

Biên độ độ rung động của động cơ 

Dual Lưỡng nhiên liệu LPG/diesel 

P/B Tỷ lệ thành phần propan/butan  
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